PHỤ LỤC II
MẪU BẢNG GIÁ TRẦN BẢN CHÀO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

1. Tên nhà máy điện:…………………………..

2. Thời gian áp dụng: trong tháng…….năm…..

	Tổ máy
	Chi phí nhiên liệu, VNĐ/BTU
	Hệ số chi phí phụ, %
	Suất hao nhiệt, BTU/kWh
	Hệ số suy giảm hiệu suất, %
	KDC
	Giá trần bản chào, VNĐ/kWh

	
	
	
	
	
	Phân loại tổ máy
	KDC
	

	 Tổ máy 1
	 ..
	
	 ..
	 ..
	Chạy nền
	
	 ..

	 Tổ máy 2
	 ..
	
	 ..
	 ..
	Chạy lưng
	
	 ..

	 Tổ máy 3
	 ..
	
	 ..
	 ..
	Chạy đỉnh
	
	 ..

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


